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... "Ở đây, này các du sĩ, Bà-la-môn nói như sau: ‘Tất cả loài hữu tình không được
làm hại’..., người ấy thực hành lòng thương tưởng, lòng từ mẫn đối với các loài hữu

tình." (Tăng Chi 2, trang 154)

... "Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả
chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận." ... (Trung Bộ Kinh 3, trang 111)

*

... "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và

loài hữu tình...." (Tăng Chi 3, trang 635)

*
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I. THẾ NÀO LÀ VÔ LƯỢNG TÂM GIẢI THOÁT?

...Và này Cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo an
trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới,
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi,
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới,
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với bi, quảng đại, vô biên, không hận, không
sân. Với tâm câu hữu với hỷ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba,
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với hỷ,
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với xả, cũng vậy
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy
an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân.
Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là vô lượng tâm giải thoát. (Trung Bộ 3, trang 367)

*

Từ tâm sống trú Xả
Bi tâm, hạnh giải thoát
Sống hành trì thực hiện
Hỷ tâm cho đúng thời
Không chống đối va chạm
Với một ai ở đời
Hãy sống riêng một mình
Như tê ngưu một sừng. -- (Tiểu Bộ Kinh 1, câu 483)

II.- TU TẬP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

1. Khởi Tâm

... Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi cho các thiện pháp còn nói gì thân
nghiệp, khẩu nghiệp, phù hợp (với tâm ý). Do vậy này Cunda: ‘Những kẻ khác có
thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại.’ Cần phải khởi tâm như vậy.

... ‘Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm.’ Cần
phải khởi tâm như vậy.

... ‘Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây sẽ không oán hận.’ Cần phải
khởi tâm như vậy.
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... ‘Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng
ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả.’ Cần
phải khởi tâm như vậy. (Trung Bộ 1 - Kinh Đoạn Giảm, trang 104, 105, 106)

2. Như lý tác ý

Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến sân chưa sanh không
sanh khởi, và sân đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, như từ tâm giải thoát... Từ
tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, nếu như lý tác ý, thời sân chưa sanh không sanh
khởi, và sân đã sanh được đoạn tận. (Tăng Chi 1, trang 13)

Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh
khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng, quảng đại? Này các Tỷ-kheo, có từ tâm giải
thoát. Ở đây, nếu như lý tác ý được làm cho sung mãn, thời chính cái này không
phải là món ăn khiến cho sân chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng
trưởng, quảng đại. (Tương Ưng 5, trang 169).

*

Nếu tự mình yên lặng,
Như chiếc chuông bị bể,
Ngươi đã chứng Niết Bàn,
Ngươi không còn phẫn nộ. --(Pháp Cú Kinh, câu 134)

3. Trừ diệt

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng
từ, cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi.
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được trừ diệt. Này
Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc
bất lạc sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này Rahula, do tu
tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ diệt. (Trung Bộ 2, trang 190)

*

Với hận diệt hận thù,
Đời này không có được,
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn xưa. -- (Kinh Pháp Cú, câu 5)

4. Trừ khử hiềm hận

...Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiềm hận được sanh, trong người ấy, từ cần
phải tu tập. Như vậy trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.

Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy, bi cần phải tu tập. Như vậy
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử.

Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong người ấy xả cần phải tu tập. Như vậy
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử. (Tăng Chi 2, trang 613)

*
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Ở đây, Tôn giả Sāriputta gọi các Tỷ-kheo:

- Này các Hiền giả Tỷ-kheo.

- Thưa Hiền giả.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sāriputta. Tôn giả Sāriputta nói như sau:

- Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-
kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh,
trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh,
trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không
thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, trong người
như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không
thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm tịnh tín, trong
người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và
thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này các
Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh
tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần được trừ khử?

- Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một tấm vải
(liệng ở đống rác) trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, lấy chân mặt kéo
tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho có thể sử dụng được rồi cầm
lấy mang đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với thân hành không thanh tịnh,
với khẩu hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; lúc
bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy
giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành
thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

- Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lau. Rồi một người đi đến bị
nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy
ngụp lặn trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm
nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với khẩu hành không
thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; những cái gì thuộc về khẩu hành không thanh
tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; còn những gì thuộc thân hành thanh tịnh,
lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.
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Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành
không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. Như thế
nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

- Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dấu chân của con bò. Rồi một người đi đến
bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy
suy nghĩ như sau: "Một ít nước này trong dấu chân con bò, nếu ta uống với núm tay
hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và di động, khiến nước không thể uống
được. Vậy ta hãy gieo mình xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi". Rồi
người ấy gieo mình xuống với cả bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này
các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh
tịnh, với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; những cái gì thuộc thân hành
không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc khẩu hành
không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh
thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ý. Như vậy trong
người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành
không thanh tịnh và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. Như thế
nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

- Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa
đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được các đồ ăn thích
đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp
đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận cuối làng.

Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy. Người này đối với người ấy
khởi lên lòng từ, khởi lên lòng thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng
người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bịnh thích đáng, được
các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong
rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử vong. Cũng vậy, này các hiền giả, người
này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng
tâm không được mở rộng và tịnh tín, người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần
phải khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng
Tôn Giả này, sau khi đoạn taän thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau
khi đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện hành, sau khi đoạn tận ý ác
hành cần phải tu tập ý thiện hành". Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ấy sau khi thân
hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy trong
người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh
tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy
hiềm hận cần phải trừ khử?

Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có
nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi
một người đi đến bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước,
khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước,
nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả,
người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm
được cởi mở tịnh tín. Những gì thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải

ẩ ấ ầ ề



tác ý; những gì thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và điều gì
thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ý. Như
vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên
cần phải trừ khử một cách hoàn toàn. (Tăng Chi 2, trang 614)

*

Này các Tỷ-kheo, có mười nhiếp phục hiềm hận, thế nào là mười?

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm hại tôi, nhưng lợi ích từ đâu
đến khi nghĩ như vậy?”

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu
đến khi nghĩ như vậy?”

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu
đến khi nghĩ như vậy?”

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm hại người ta yêu, người ta
mến... Nó đang làm hại người ta yêu, người ta mến... Nó sẽ làm hại người ta yêu,
người ta mến, nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy?

Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: “Nó đã làm lợi cho người ta không yêu,
người ta không mến... Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, người ta không
mến... Nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu, người ta không mến, nhưng lợi ích từ
đâu đến khi nghĩ như vậy?” Không làm cho vị ấy tức giận không có lý do.

Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục được hiềm hận. (Tăng Chi 4, trang
442)

5. Xuất ly

... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh
cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần phải được nói như sau: "Chớ có
như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn
như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải
như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy
vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện như vậy không xảy ra. Này Hiền giả, cái này
có khả năng giải thoát sân tâm, tức là từ tâm giải thoát".

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập bi tâm giải
thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và
khéo léo tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần phải được nói như
sau: "Chớ có như vậy, Hiền giả chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn.
Xuyên tạc Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự
kiện không phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập bi tâm giải thoát,
làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo



tinh cần, tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền
giả, cái này có khả năng giải thoát hại tâm, tức là bi tâm giải thoát".

Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh
cần, tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần phải được nói như sau: "Chớ
có như vậy. Hiền giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn
như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không
phải như vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho
sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần,
tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền giả,
cái này có khả năng giải thoát bất lạc tâm, tức là hỷ tâm giải thoát".

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nói như sau: "Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh
cần, tuy vậy, haän tâm vẫn ngự trị tâm ta". Vị ấy cần được nói: "Chớ có như vậy,
Hiền giả chớ nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn như vậy
thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này Hiền giả, sự kiện không phải như
vậy. Trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, tuy
vậy, haän tâm vẫn ngự trị an trú; sự kiện không xảy ra như vậy. Này Hiền giả, cái này
có khả năng giải thoát haän tâm, tức là xả tâm giải thoát". (Tăng Chi 3, trang 25)

*

Ta sẽ cảm thọ được
Với bốn tâm vô lượng,
Ta sẽ sống an lạc,
Với những tâm tư ấy,
Giá lạnh không hại ta,
Ta sống không dao động. --(Trưởng Lão Tăng kệ, câu 386)

6. Học thuộc lòng

Cái chốt trống

... Trú ở Sāvatthi.

Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, dân chúng Dasārahā có một cái trống tên là Ānaka.

Khi cái trống Ānaka bắt đầu nứt ra, dân chúng Dasārahā đóng vào một cái chốt khác.
Cho đến một thời gian, này các Tỷ-kheo, cả cái thùng ván của trống Ānaka biến mất
và chỉ còn lại những cái chốt tụ tập lại.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo sẽ thành trong tương lai.

Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian,
liên hệ đến không, họ sẽ không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ không
lóng tai; họ sẽ không an trú chánh trí tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy cần
phải học thuộc lòng, cần phải thấu đáo.



Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bài thơ với những danh từ hoa mỹ,
với những câu văn hoa mỹ, thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết giảng, họ sẽ nghe
khi các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú chánh trí tâm và họ sẽ
nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này
các Tỷ-kheo, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian,
liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Những bài kinh nào do
Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không,
chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi
sẽ an trú chánh trí tâm. Và chúng tôi sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc
lòng, cần phải học thấu đáo".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. (Tương Ưng 2, trang 466)

*

Hãy có tâm từ bi,
Khéo chế ngự trong giới,
Chuyên tinh tấn nỗ lực,
Thường kiên trì phấn chấn. -- (Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 979)

Kinh Từ Bi (Metta Sutta)

Vị thiện xảo mục đích,
Cần phải làm như sau:
Sau khi hiểu thông suốt,
Con đường an tịnh ấy,
Có khả năng, trực tánh,
Thật sự, khéo chân trực,
Dễ nói và nhu hòa,
Không có gì cao mạn.

Sống cảm thấy vừa đủ,
Nuôi sống thật dễ dàng,
Ít có sự rộn ràng,
Sống đạm bạc giản dị.
Các căn được tịnh lạc,
Khôn ngoan và thận trọng,
Không xông xáo gia đình,
Không tham ái, tham vọng.

Các sở hành của mình,
Không nhỏ nhen vụn vặt,
Khiến người khác có trí,
Có thể sanh chỉ trích.
Mong mọi loài chúng sanh,
Ðược an lạc, an ổn,
Mong họ chứng đạt được,
Hạnh phúc và an lạc.



Mong tất cả những ai,
Hữu tình có mạng sống,
Kẻ yếu hay kẻ mạnh,
Không bỏ sót một ai,
Kẻ dài hay kẻ lớn,
Trung, thấp, loài lớn, nhỏ.

Loài được thấy, không thấy,
Loài sống xa, không xa,
Các loài hiện đang sống,
Các loài sẽ được sanh,
Mong mọi loài chúng sanh
Sống hạnh phúc an lạc.

Mong rằng không có ai,
Lường gạt lừa dối ai,
Không có ai khinh mạn,
Tại bất cứ chỗ nào.
Không vì giận hờn nhau,
Không vì tưởng chống đối.
Lại có người mong muốn,
Làm đau khổ cho nhau.
Như tấm lòng người mẹ,
Ðối với con của mình,
Trọn đời lo che chở,
Con độc nhất mình sanh.
Cũng vậy, đối tất cả
Các hữu tình chúng sanh,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.

Hãy tu tập từ tâm,
Trong tất cả thế giới,
Hãy tu tập tâm ý,
Không hạn lượng rộng lớn.
Phía trên và phía dưới,
Cũng vậy, cả bề ngang,
Không hạn chế, trói buộc,
Không hận, không thù địch.

Khi đứng, hay khi đi,
Khi ngồi, hay khi nằm,
Lâu cho đến khi nào,
Khi đang còn tỉnh thức,
Hãy an trú niệm này,
Nếp sống này như vậy,
Ðược đời đề cập đến,
Là nếp sống tối thượng.

Ai từ bỏ tà kiến,



Giữ giới, đủ chánh kiến,
Nhiếp phục được tham ái,
Ðối với các dục vọng,
Không còn phải tái sanh,
Ði đến thai tạng nữa. -- (Tiểu Bộ Kinh 1, trang 506)

III.- LỢI ÍCH CỦA SỰ TU TẬP

1. Phước nghiệp sự

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được
nghe:

Này các Tỷ-kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những
nghiệp sự ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải
thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một
phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng
của chùm sao chói sáng, bừng sáng, và rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm
có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần
mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bừng
sáng và rực sáng.

Này các Tỷ-kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh
tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư
không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, phàm có những
nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu
từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và
rực sáng.

Ví như này các Tỷ-kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không
mở rộng không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời không, quét sạch mọi tối tăm
trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có
những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một
phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng,
bừng sáng và rực sáng.

Ví như này các Tỷ-kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực
sáng. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất
cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ
tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Ai tu tập từ tâm,
Không phóng dật chánh niệm,
Các kiết sử giảm thiểu,
Nhờ thấy sanh y diệt.
Nếu tâm không độc ác,
Ðối với một hữu tình,



Với từ tâm như vậy,
Vị ấy là bậc Thiện,
Với tâm tư từ mẫn,
Ðối tất cả hữu tình,
Bậc Thánh tự tác thành,
Công đức thật vô lượng.
Ai chiến thắng quả đất,
Ðầy dẫy những hữu tình,
Bậc vua chúa chơn chánh,
Như các vị tiên nhân,
Tổ chức khắp mọi nơi,
Ðủ các loại tế đàn,
Lễ tế đàn với ngựa,
Lễ tế đàn với người,
Quăng cọc, rượu chiến thắng,
Lễ chốt cửa dẹp lại,
Họ không tác thành được
Một phần thứ mười sáu,
Với người khéo tu tập,
Tâm ý thật từ mẫn,
Như ánh sáng mặt trăng,
Thắng sáng mọi vì sao,
Ai không có giết hại,
Không khiến người giết hại,
Không có chinh phục người,
Không khiến người chinh phục,
Với tâm tư từ mẫn,
Ðối với mọi chúng sanh,
Vị ấy không hận thù,
Ðối với bất cứ ai.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. (Tiểu Bộ Kinh 1, trang 319)

*

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được
nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố
thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác
thành. Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho người ấy,
Học tập làm công đức,
Hướng dẫn đến tương lai
Ðem lại căn an lạc.
Hãy tu tập bố thí,
Tập sở hành an tịnh,
Và tu tập từ tâm,



Tu xong ba pháp ấy,
Những pháp khởi lạc thọ.
Bậc Hiền trí được sanh,
Tại thế giới an lạc,
Không phiền não hận thù.

Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. -- (Tiểu Bộ Kinh 1, trang
365)

2. Có 4 sự an ủi

...Này các Kālāmā, vị Thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh
niệm, với tâm câu hữu với từ ... với tâm câu hữu với bi ... với tâm câu hữu với hỷ ...
với tâm câu hữu với xả, biến mãn một phương, cũng vậy phương thứ hai; cũng vậy
phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư; Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu
hữu với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Thánh đệ tử ấy, này
các Kālāmā, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không uế nhiễm như
vậy, thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ủi.

- "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng
chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này"; đây là an ủi thứ nhất vị ấy có
được. "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác thời ở
đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được
an lạc"; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có
tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau
được"; đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. "Nếu việc ác không có làm, như vậy, cả hai
phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh"; đây là
an ủi thứ tư vị ấy có được. Thánh đệ tử ấy, này các Kālāmā, với tâm không oán như
vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh
như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này.

- Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch Thiện Thệ! Thánh đệ tử
ấy, bạch Thế Tôn, với tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm
không uế nhiễm như vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị aáy có
được bốn an ủi: "Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi
thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh lên cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này"; đây là an
ủi thứ nhất vị ấy có được. "Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các
nghiệp thiện ác thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân,
không phiền não, được an lạc"; đây là an ủi thứ hai vị ấy có được. Nếu việc ác có
làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có
thể cảm thọ khổ đau được"; đây là an ủi thứ ba vị ấy có được. "Nếu việc ác không có
làm, như vậy, cả hai phương diện (do ta làm vô ý hay cố ý), ta quán thấy ta hoàn toàn
thanh tịnh"; đây là an ủi thứ tư vị ấy có được. Vị Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, với
tâm không oán như vậy, với tâm không sân như vậy, với tâm không uế nhiễm như
vậy, với tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, vị có được bốn an ủi này. (Tăng
Chi 1, trang 344)

3. Mười một lợi ích



...Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho
sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được
tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười
một?

Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài Người ái mộ, được phi nhân ái
mộ, chư Thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, tâm được định mau
chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng
pháp (A-la-hán quả), được sanh lên Phạm thiên giới.

Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung
mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích
tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. (Tăng Chi 4, trang
684)

*

Ai cắt được, phá được,
Tận gốc, nhổ tâm ấy,
Người trí ấy diệt sân,
Được gọi người hiền thiện. -- (Kinh Pháp Cú, câu 263)

4. Không tạo ác nghiệp

Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được tư niệm, được làm, được tích
tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời không có chấm dứt, dầu quả ấy thuộc trong đời
hiện tại, hay thuộc trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp được
tư niệm, được làm, được tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời khoå không có
chấm dứt. Vị Thánh đệ tử ấy, này các Tỷ-kheo, như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ
si, tỉnh giác, chánh niệm, với tâm câu hữu với từ, an trú biến mãn một phương; cũng
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy phía
trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy
biết rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ, không tu tập. Nhưng nay, tâm này
của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó
sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó sẽ không đứng trong giới hạn ấy nữa". Các
Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập từ tâm
giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm
giác khổ được?

- Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam
nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi mang
đi. Này các Tỷ-kheo, con ngöôøi phải chết này ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rõ biết
như sau: "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp làm ra này,
tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về sau". Như
vậy, này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được tu tập đưa đến không có trở lui, đối với

ấ ể



Tỷ-kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát
hơn thế nữa.

Với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả, vị ấy
biến mãn một phương và an trú, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba,
như vậy phương thứ tư. Như vậy phía trên, phía dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ,
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô
biên, không hận, không sân. Vị ấy biết rõ như sau: "Trước kia, tâm này của ta là nhỏ,
không tu tập. Nhưng nay, tâm này của ta là vô lượng, khéo tu tập. Lại nữa, phàm
nghiệp gì được làm có giới hạn, nay nó sẽ không sống trong giới hạn ấy nữa, nó
không đứng trong gìới hạn ấy nữa". Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, nếu
đứa trẻ này, từ tuổi trẻ trở lên tu tập xả tâm giải thoát, nó có thể làm nghiệp ác
không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Do không làm điều ác, nó có cảm giác khổ hay không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn. Không làm điều ác, bạch Thế Tôn, từ đâu nó sẽ cảm
giác khổ được.

- Này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát này cần phải tu tập bởi nữ nhân hay nam
nhân. Này các Tỷ-kheo, thân này không bị nam nhân hay nữ nhân cầm lấy rồi đem
đi. Này các Tỷ-kheo, con người phải chết này ở giữa những tư tưởng. Vị ấy rõ biết
như sau: "Phàm ác nghiệp nào do ta làm từ trước với cái thân do nghiệp làm ra này,
tất cả cần phải cảm thọ ở đây, nó không thể theo ta và được hiện hữu về sau". Như
vậy, này các Tỷ-kheo, xả tâm này được tu tập, đưa đến không có trở lui, đối với Tỷ-
kheo có trí tuệ, có được trong đời này, nhưng vị ấy chưa thể nhập sự giải thoát hơn
thế nữa. (Tăng Chi 4, trang 627)

*

Còn sát hại sinh linh,
Đâu được gọi Hiền thánh,
Không hại mọi hữu tình,
Mới được gọi Hiền thánh. -- (Kinh Pháp Cú, câu 270)

5. Có thể không bị rắn cắn chết

Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anāthapindika.

Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ở Sāvatthi bị rắn cắn chết. Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo ở Sāvatthi bị rắn cắn đã mệnh chung.

- Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các
loài rắn. Nếu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm có hướng đến bốn gia đình vua
các loài rắn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Thế
nào là bốn gia đình vua các loài rắn?



Gia đình vua các loài rắn Viruøpakkha, gia đình vua các loài rắn Erāpattha, gia đình
vua các loài rắn Chabyāputta, gia đình vua các loài rắn Kanhā--gotamaka; Tỷ-kheo
ấy, này các Tỷ-kheo với từ tâm đã không hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn
này. Nếu Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, với từ tâm hướng đến bốn gia đình vua các
loài rắn, thời này các Tỷ-kheo, vị ấy có thể không bị rắn cắn mà mạng chung. Này
các Tỷ-kheo, Ta cho phép với từ tâm hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn này để
tự bảo vệ, để tự hộ trì, để tự che chở.

Ta hãy có từ tâm
Với Virùpakkha,
Ta hãy có từ tâm
Với Eràpatha,
Ta hãy có từ tâm
Với Chabyaputta,
Ta hãy có từ tâm
Với Kanhàgotamaka,
Ta hãy có từ tâm
Với các loài không chân,
Ta hãy có từ tâm
Với các loài hai chân,
Ta hãy có từ tâm
Với các loài bốn chân,
Ta hãy có từ tâm,
Với các loài nhiều chân,
Mong rằng loài không chân
Không có làm hại ta,
Mong rằng loài hai chân
Không có làm hại ta,
Mong rằng loài bốn chân
Không có làm hại ta,
Mong rằng loài nhiều chân
Không có làm hại ta,
Mọi chúng sanh, hữu tình
Toàn thể mọi sinh vật,
Mong chúng thấy hiền thiện,
Chớ đi đến điều ác.

"Ðức Phật là vô lượng, Pháp là vô lượng, chúng Tăng là vô lượng, có lượng là các
loài bò sát, các loài rắn, các con bò cạp, các con một trăm chân, các loại nhện giăng
tơ, các con thằn lằn và các loài chuột. Ta đã làm sự hộ trì. Ta đã làm sự che chở,
mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi. Ta đảnh lễ đức Thế Tôn. Ta đảnh lễ bảy vị
Chánh Ðẳng Giác." (Tăng Chi 1, Vua các loài rắn, trang 688)

*

Gieo khổ đau cho người
Mong cầu lạc cho mình,
Bị hận thù buộc ràng,
Không sao thoát hận thù. -- (Pháp Cú Kinh, câu 291)

6. "Có quả lớn hơn..."



Này các Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành, có quả lớn,
có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Ðược thực hành như thế nào, này các
Tỷ-kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ
lớn, có biến mãn lớn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Cho đến trọn đời, các vị A-
la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ,
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, đêm này
và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh là loài hữu tình.
Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Ðây là chi
phần thứ nhất được thành tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không
có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ
bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống
thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực
hành trai giới". Ðây là chi phần thứ hai được thành tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống
xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn phi Phạm
hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Ðây là chi phần thứ ba được thành
tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời
chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phải lại lời
hứa đối với đời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa
nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa
gạt, không phải lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán,
sẽ thực hành trai giới". Ðây là chi phần thứ tư được thành tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay,
đêm này và ngày này ta cũng đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Ðây là chi phần thứ năm
được thành tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm,
không ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa,
không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ
thực hành ngày trai giới". Ðây là chi phần thứ sáu được thành tựu.

"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ ñi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không
trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm này
và ngày này, ta cũng từ bỏ xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng
hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-
hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Ðây là chi phần thứ bảy được thành tựu.



"Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường
cao, giường lớn, các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm
nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ giường
cao, giường lớn, ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi
phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Ðây là chi phần thứ
tám được thành tựu.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến mãn một
phương và an trú, như vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ ba... như vậy
phương thứ tư... như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy với tâm câu hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng
đại, vô biên, không hận, không sân.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có
quả lớn, có lợi ích, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. (Tăng Chi 4, Từ bi, trang 118)

*

Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm cái nồi, ai buổi trưa bố thí một
trăm cái nồi, hay ai buổi chiều bố thí một trăm cái nồi, và ai buổi sáng chỉ trong thời
gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai buổi
trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải
thoát, hay ai buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy
mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với sự việc trước, quả có lớn hơn.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú,
tích lũy và khéo thực hiện".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. (Tương Ưng 2, Cái nồi, trang
462)

7. "Trú thiền không có trống không...."

Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo phát từ tâm;
vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiền tịnh không có trống không,
làm theo lời dạy bậc Ðạo Sư, là người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ,
không có uổng phí. Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm ấy.

Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập từ
tâm, tác ý từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiền tịnh
không có trống không, làm theo lời dạy bậc Ðạo Sư, là người làm theo giáo giới, ăn
đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí. Còn nói gì những người làm cho sung
mãn từ tâm ấy. (Tăng Chi 1, trang 25)

*

Tỷ-kheo trú từ bi,
Tín thành giáo pháp Phật,
Chứng cảnh giới tịch tỉnh
Các hành an tịnh lạc. --(Kinh Pháp Cú, câu 368)



8. Khó bị phi nhân não hại

Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có nhiều phụ nữ và ít đàn ông, thời
những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc, trộm ghè não hại.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không tu tập từ tâm giải thoát, không làm
cho sung mãn, thời vị ấy dễ bị phi nhân não hại.

- Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có ít phụ nữ và nhiều đàn ông, thời
gia đình ấy khó bị các đạo tặc, trộm ghè não hại.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn,
thời vị ấy rất khó bị phi nhân não hại.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú,
tích lũy và khéo thực hiện".

Như vậy, này các Tỷ-kheo các Ông cần phải học tập. (Tương Ưng 2, Gia đình, trang
461)

*

Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lao có lưỡi sắc bén. Rồi một người đến và nói:
"Với tay hay với nắm tay, tôi sẽ bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, tôi sẽ đánh
phía cạnh cho nó quặp dài lại, tôi sẽ uốn cong nó lại".

Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với tay hay nắm tay bẻ gập
đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uốn cong nó lại
không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Vì sao?

- Bạch Thế Tôn, không dễ gì, với tay hay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao
này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uống cong nó lại, mà không khiến cho người
ấy mệt nhọc và bị não hại.

- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một ai (vị Tỷ-kheo) tu tập từ tâm giải thoát, làm
cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực
hiện, thời một phi nhân nào nghĩ rằng, có thể đánh ngã một tâm như vậy, kẻ phi nhân
ấy ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú,
tích lũy và khéo thực hiện".

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. (Tương Ưng 2, Cây lao, trang
463)

9. Được hạnh phúc an lạc lâu dài



...Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Ông có thể dùng khi nói với
các người khác: "Ðúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn thực, nhu
nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm". Chư
Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư
Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thể nói lời
nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông
có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người
khác, các Ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các
Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm,
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với
tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với
tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp
thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân." Chư
Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy.

Chư Tỷ-kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân;
dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người
thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Tỷ-kheo các Ông phải học tập như sau:
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra
những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm
không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu hữu với từ. Và với
người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ,
quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập
như vậy.

Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này
các Tỷ-kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị hay thô bạo mà các Ông
không kham nhẫn được chăng?

- Bạch Thế Tôn, không.

- Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các Ông
sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dāi. (Trung Bộ 1, trang 291)

10. Đã làm thật nhiều

...Chư Hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-
kheo, vị ấy biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tai xúc chạm, thọ
này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên, do nhân duyên gì? Do nhân
duyên xúc". Vị ấy thấy xúc là vô thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô
thường, thấy hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ,
thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc giới đối tượng.

Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ-kheo không có hoàn hảo, không có tốt
đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng
gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy tuệ tri như sau: "Sự thể của thân này
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm
có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư Tỷ-kheo, nếu có
kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây

ẫ ấ



sanh ý phẫn nộ, người ấy không làm đúng lời Ta dạy". Ta sẽ tinh cần, tinh tấn,
không dải đãi. Niệm được an trú không có loạn niệm, thân thể được khinh an, không
dao động, tâm được định tỉnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho
đá xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc cho gươm xúc chạm
thân này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành.

Chư Hiền, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy,
nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ấy bị dao động, bị dao
động mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật
không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng
như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú". Chư Hiền, ví như một
người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền,
nếu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng
xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ấy bị dao động, bị dao động
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy,
nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo ấy, niệm
Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với thiện
được an trú, thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ này, Tỷ-kheo đã
làm thật nhiều. (Trung Bộ 1, trang 411)
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IV. HỎI PHÁP

1. "Con đường nào đưa đến cộng trú với Phạm Thiên?"

- Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: "Sa-môn Gotama
thuyết dạy con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên". Tốt
lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho con, con đường
đưa đến cọng trú với Phạm thiên.

- Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý Ta sẽ
giảng.

- Thưa vâng, Tôn giả.

Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn giảng như sau:

- Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là con đường đưa đến
cọng trú với Phạm thiên? Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-
kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ,
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không
hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải
thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách
hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở
nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn;
cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được
tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng,
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không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh
niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến cọng trú với Phạm
thiên.

Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo biến mãn một
phương với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu
với hỷ... (như trên)... với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu
hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này
Thanh niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như
vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy,
không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này
Thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn
phương nghe được, không gì khó khăn; cũng vậy, này Thanh
niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì
hành động được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có
trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà-
la-môn, đây là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên.
(Trung Bộ 2, Kinh Subha, trang 812)

*

Thân thiện giữa thù địch,
Ôn hòa giữa hung hăng,
Không nhiễm giữa nhiễm trước,
Ta gọi Bà-la-môn. -- (Pháp Cú Kinh, câu 406)

2. Pháp nào đưa đến tâm giải thoát hay đoạn trừ lậu hoặc?

...Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama người ở thành
Atthaka thưa với Tôn giả Ananda:

- Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc Tri
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu có
Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sống hành trì
pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt?



- Này Gia chủ, có pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo
nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy,
thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an
ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt.

- Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì, do Thế Tôn, bậc
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu
có Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành
trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được
chứng đạt?

- Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng và
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm,
có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: "Sơ Thiền này là pháp hữu vi,
do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy
vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc
chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp
này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh,
nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này
Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả,
Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, neáu Tỷ-
kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì
pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng
an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm
không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được biết: "Thiền
thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi



phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh
giác, thân cảm sự lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú,
chứng và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được biết: "Thiền
thứ ba này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả
niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết: "Thiền thứ tư này là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi,
do suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn
diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do
hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử,
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui
đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tuyên bố, nếu
Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì
pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng
an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt.



Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến mãn một phương với
tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới,
trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới,
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên,
không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Từ tâm giải
thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì
là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô
thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ấy do vững trú ở đây, đoạn trừ
được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do
tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới
ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc
nhất do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt
tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải
thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến
đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa
chứng đạt được chứng đạt.

Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú, biến mãn một phương với
tâm câu hữu với bi... Với tâm câu hữu với hỷ... Với tâm câu
hữu với xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba,
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới,
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an
trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không
hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: "Xả tâm giải thoát
này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, Phàm sự việc gì là
pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường,
chịu sự đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do
Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác
tuyên bố, nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần,
sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được
chứng đạt. (Trung Bộ 2, Kinh Bát Thành, trang 30)



*

Thường trú xả, chánh niệm,
Ở đời, không nghĩ mình,
Bằng, hơn hay thua người,
Vị ấy, không bồng bột. -- (Kinh Tập, câu 855)

3. Thế nào là giường cao, giường lớn Phạm Thiên?

...Thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là giường cao, giường lớn
Phạm thiên, mà Tôn giả Gotama được chúng không khó khăn,
được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức?

Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn.
Buổi sáng, Ta đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để
khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về,
Ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở tại đấy, Ta lượm cỏ hay là
chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già, lưng thẳng, để niệm
trước mặt. Ta an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới.Ta an trú biến
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không
hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi, ... Với tâm câu hữu với
hỷ, ... Với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai ...
quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân.

Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành,
thời trong lúc ấy, chỗ kinh hành của Ta thuộc Phạm Thiên. Này
Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đứng, thời trong lúc
ấy, chỗ đứng của Ta thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong
trạng thái như vậy, nếu ta ngồi, thời trong lúc ấy, chỗ Ta ngồi
thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, trong trạng thái như vậy,
nếu Ta nằm, thời trong lúc ấy, các giường cao giường lớn của Ta
thuộc Phạm Thiên. Này Bà-la-môn, đây là giường cao, giường
lớn thuộc Phạm Thiên, mà Ta có được không khó khăn, được
chúng không có mệt nhọc, được chúng không phí söùc.

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả
Gotama! Ai khác, ngoài Tôn giả Gotama, có thể có được giường



cao, giường lớn Phạm Thiên như vậy, được chúng không có khó
khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí
sức! (Tăng Chi 1, trang 328)

*

Lấy không giận thắng giận,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy thí thắng xan tham,
Lấy chơn thắng hư ngụy. -- (Kinh Pháp Cú, câu 223)

V.- TRÍCH DẪN CÁC CÂU CHUYỆN VỀ TÂM TỪ
VÔ LƯỢNG

1. Câu chuyện của Đức Phật

...Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ như sau:
"Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sống
tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân
nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý, những Tôn giả Sa-môn hay
Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện
khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa
vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong
những bậc Thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta có từ
tâm như vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi
sống trong rừng núi. (Trung Bộ 1, trang 45)

*

...Này Sāriputta, như thế này là sự yểm ly của Ta. Này Sāriputta,
tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, Ta an trú lòng từ cho đến
trong một giọt nước với tâm tư: "Mong rằng Ta không làm hại
một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ!" Này
Sāriputta, như vậy là sự yểm ly của Ta. (Trung Bộ 1, trang 182)

*

...Này Sāriputta, Ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ
xương. Này Sāriputta, những đứa mục đồng đến gần Ta, khạc



nhổ trên Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào
lỗ tai. Này Sāriputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với
chúng. Này Sāriputta, như vậy là hạnh trú xả của Ta. (Trung
Bộ 1, trang 184)

*

Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc
Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.

Bà-la-môn Akkosaka Bhāradvāja được nghe Bà-la-môn thuộc
dòng họ Bhāradvāja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình.

Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói
những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng
Thế Tôn.

Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka
Bhāradvāja:

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết
thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con
huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ
các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?

- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các
món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm.

- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món
ăn ấy về ai?

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món
ăn ấy về lại chúng tôi.

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là
người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không



nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn;
chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-
môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại
Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc
mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như
vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san
sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với
Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn,
sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!

Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng: "Sa-môn
Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả Gotama nay đã phẫn
nộ.

(Thế Tôn):

Với vị không phẫn nộ,
Phẫn nộ từ đâu đến?
Sống chế ngự, chánh mạng,
Giải thoát, nhờ chánh trí.
Vị ấy sống như vậy,
Ðời sống được tịch tịnh.
Những ai bị phỉ báng,
Trở lại phỉ báng người,
Kẻ ấy làm ác mình,
Lại làm ác cho người.
Những ai bị phỉ báng,
Không phỉ báng chống lại,
Người ấy đủ thắng trận,
Thắng cho mình, cho người.
Vị ấy tìm lợi ích,
Cho cả mình và người.
Và kẻ đã phỉ báng,
Tự hiểu, lắng nguôi dần.
Bậc Y sư cả hai,
Chữa mình, chữa cho người,
Quần chúng nghĩ là ngu,
Vì không hiểu Chánh pháp. -- (Tương Ưng 1, trang 352)

*



Một thời Thế Tôn ở Rājagaha (Vương Xá), tại Maddakucchi,
vườn Nai (Migadaya).

Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích. Thế Tôn
cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh
liệt, không thích thú, không vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh
giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn nản.

Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này với
Thế Tôn:

Sao Ngài uể oải nằm,
Hay tìm thơ, tìm vận,
Phải chăng việc sai biệt,
Không chờ đợi Ngài làm,
Phải một mình cô độc,
Trên ghế giường nằm, ngồi,
Với gương mặt ngái ngủ,
Sao Ngài ngủ như vậy?

(Thế Tôn):

Ta không uể oải nằm,
Không tìm thơ, tìm vận,
Mục đích Ta đã đạt,
Ðâu có sầu muộn gì!
Ta nằm ngồi một mình,
Trên ghế giường vắng lặng,
Yên tĩnh Ta nằm nghỉ,
Tâm từ, thương chúng sanh.
Những kẻ, ngực bị đâm,
Hổn hển tim dồn dập,
Vẫn tìm được giấc ngủ,
Dầu bị thương tích nặng.
Sao Ta lại không ngủ,
Khi không bị thương tích,
Khi thức không âu lo,
Khi ngủ chẳng sợ hãi,
Ngày đêm không khởi lên,
Phiền não bận lòng Ta?



Ta không thấy tai hại,
Một chỗ nào trên đời,
Do vậy, Ta nằm nghỉ,
Tâm từ, thương chúng sanh. -- (Tương Ưng 1, trang 245)

*

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Magadha, tại điện thờ
Manimālaka, tại một trú xứ của Dạ-xoa Manibhadda.

Rồi Dạ-xoa Manibhadda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng.
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù được giải thoát.

(Thế Tôn):

Lành thay, thường chánh niệm,
Nhờ niệm, lạc tăng trưởng,
Có niệm, mai đẹp hơn,
Hận thù chưa giải thoát.
Với ai trọn ngày đêm,
Tâm ý lạc, bất hại,
Từ tâm mọi hữu tình,
Vị ấy không thù hận. -- (Tương Ưng 1, trang 458)

*

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói
đến, và tôi đã được nghe:

- Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-
kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, khả hỷ,
khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các Tỷ-kheo, Ta thắng tri thọ
hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời
gian dài của các công đức đã làm trong một thời gian dài. Sau
khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại đời này



trong bảy tăng kiếp vā hoại kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, Ta là
chư Thiên Quang Âm; Trong thời kỳ kiếp giảm, Ta sanh trong
lâu đài trống không ở Phạm Thiên. Tại đấy Ta là Phạm Thiên,
Ðại Phạm Thiên bậc chinh phục, bậc không bị ai chinh phục,
bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các Tỷ-kheo, ba
mươi sáu lần Ta đã là Thiên chủ Ðế Thích. Nhiều trăm lần, Ta đã
làm vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp vương,
bậc chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ổn trong
quốc độ, bậc đầy đủ bảy báu. Còn nói gì khi Ta là vị vua ở địa
phương. Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Quả này là do
nghiệp nào Ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay, Ta
được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy?". Rồi này các
Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Ðây là quả ba nghiệp Ta đã làm,
là quả dị thục của ba nghiệp, do vậy Ta nay đựơc đại thần lực
như vậy, đại uy lực như vậy. Tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự".

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho vị ấy,
Học tập về công đức,
Công đức là lạc căn,
Tối thượng trong tương lai,
Hãy tu tập bố thí,
Sống nếp sống an tịnh,
Và tu tập từ tâm.
Sau khi đã tu tập,
Các pháp này như vậy,
Tức là cả ba pháp,
Khiến an lạc sanh khởi,
Bậc Hiền trí được sanh
Trong thế giới an lạc,
Thế giới không sân hận.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. (Tiểu
Bộ Kinh, trang 312)

*

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói
đến, và tôi đã được nghe:



- Này các Tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. Này
các Tỷ-kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không
làm hại. Với Như Lai ấy, này các Tỷ-kheo, ưa thích không làm
hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì
nhiều: "Với cử chỉ uy nghi này Ta không làm hại một ai, dầu
là loài động vật hay không động vật". Này các Tỷ-kheo, Như
Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các
Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy,
này các Tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tầm
tứ này được hành trì nhiều: "Phàm có bất thiện gì, thì đều được
đoạn tận.” Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy an trú, hân
hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này
các Tỷ-kheo, với các Thầy an trú, hân hoan trong không làm hại,
thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì
nhiều: "Với cử chỉ uy nghi nāy, chúng ta không làm hại một ai,
dầu là loài động vật hay không động vật". Này các Tỷ-kheo, hãy
an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các Tỷ-
kheo, với các Thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong
ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều: "Còn có gì bất thiện,
còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu?”

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
(Tiểu Bộ Kinh 1, trang 335)

*

Ta như voi giữa trận,
Hứng chịu cung tên rơi
Chịu đựng mọi phỉ báng
Ác giới rất nhiều người.

Voi luyện, đưa dự hội
Ngựa luyện, được vua cưỡi
Người luyện, bậc tối thượng
Chịu đựng mọi phỉ báng. -- (Kinh Pháp Cú, câu 320, 321)

2. Câu chuyện của Ngài Sāriputta

Như vầy tôi nghe:



Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông
Anāthapindika, rồi Tôn giả Sāriputta đi đến Thế Tôn, sau khi
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một
bên, Tôn giả Sāriputta bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Sāvatthi.
Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ.

- Này Sāriputta, nay Thầy hãy làm những gì Thầy nghĩ là hợp
thời.

Rồi Tôn giả Sāriputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn,
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi.

Rồi một Tỷ-kheo, sau khi Tôn giả Sāriputta ra đi không bao lâu,
bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sāriputta xâm phạm con, đã bỏ đi du
hành không có xin lỗi con.

Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo:

- Này Tỷ-kheo, hãy đến nhân danh Ta, nói với Sāriputta: "Thưa
Hiền giả, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả".

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tỷ-kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sāriputta, sau khi
đến, nói với Tôn giả Sāriputta:

- Thưa Hiền giả Sāriputta, bậc Ðạo Sư cho gọi Hiền giả.

- Thưa vâng, này Hiền giả.

Tôn giả Sāriputta vâng đáp Tỷ-kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả
Mahā Moggallāna và Tôn giả Ānanda cầm chìa khóa, đi từ tinh
xá này đến tinh xá khác nói rằng:

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Nay Tôn giả
Sāriputta sẽ rống tiếng rống con sư tử trước mặt Thế Tôn.



Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sāriputta đang
ngồi xuống một bên:

- Ở đây, này Sāriputta, một đồng Phạm hạnh có điều bất mãn với
Thầy: "Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sāriputta xâm phạm con đã ra đi
không có xin lỗi con".

- Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên
thân, người ấy, ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất, người ta quăng đồ tịnh, quăng
đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng,
quăng mủ và quăng máu; tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ,
hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với
tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không
sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở
đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du
hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ
bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước
miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu,
không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con
an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không
hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm,
người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có
thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh,
đốt phẩn uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu;
tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng
lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh,
thổi phẩn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mủ, thổi máu;



tuy vậy gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng
vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng
lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai
không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một
vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi lau các đồ tịnh,
lau các đồ bất tịnh, lau phẩn uế, lau nước tiểu, lau nước miếng,
lau mủ, lau máu; tuy vậy miếng vải lau chùi không lo âu, không
xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú
với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng,
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân
niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, con trai của một người Candāla (Chiên-
đà-la: hạ liệt) hay con gái của một người Candāla, với tay cầm
bát ăn xin, mặc đồ rách rưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với
một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với
tâm giống như con Chiên-đà-la, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng,
không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân
niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm
hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một con bò đực, với sừng bị cưa, hiền
lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường
này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại
một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an
trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng
rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn,
với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm
phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có
xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ
tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu,
xấu hổ, nhàm chán nếu xác rắn, hay xác chó, hay xác người
được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con lo âu,
xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế
Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm



phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có
xin lỗi.

Ví như, bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có
thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Cũng vậy,
bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có
thủng nhiều đường, bị chảy, bị rỉ. Bạch Thế Tôn, với ai không
an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng
Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi.

Rồi Tỷ-kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên
vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô
minh, vì bất thiện. Con đã xuyên tạc Tôn giả Sāriputta, không ý
thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp
nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai.

- Này Tỷ-kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì
bất thiện, Thầy đã xuyên tạc Tôn giả Sàriputta, không ý thức,
trống không, vọng ngôn không thật. Này Tỷ kheo, vì Thầy đã
thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, Ta chấp nhận tội ấy
cho Thầy. Ðây là một sự tiến bộ, này Tỷ-kheo, trong Pháp Luật
của bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp, và
ngăn đón trong tương lai.

Rồi Thế Tôn, nói với Tôn giả Sāriputta:

- Này Sāriputta, hay tha thứ kẻ ngu si này, trước khi ở đây, đầu
nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh.

- Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho Tôn giả ấy, nếu Tôn giả ấy nói
với con: "Hãy tha thứ cho", và cũng mong Tôn giả ấy tha thứ
cho con. (Tăng Chi 4, Sau khi an cư, trang 96)

 

3. Câu chuyện của Ngài Phú-lâu-na

Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà-Lâm), tại
tịnh xá ông Anāthapindika (Cấp Cô Ðộc).



Rồi Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh
độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna
bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo
giới vắn tắt cho con, để con có thể, sau khi nghe Thế Tôn, sống
một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

- Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ,
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ
tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ tán
thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh; và này Punna, Ta nói
rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của khổ. Này
Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có những hương do mũi
nhận thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do
thân nhận thức; có những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ,
khả lạc, khả ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ,
tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán
thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh; và này
Punna. Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập khởi của
khổ.

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả
hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan
hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ
diệt. Này Punna, Ta nói rằng, töø sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận
đau khổ. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức; có những
hương do mũi nhận thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có
những cảm xúc do thân nhận thức; có những pháp do ý nhận
thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ
và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận
dục hỷ là sự diệt tận đau khổ.



Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay Ông đã được Ta
giáo giới với lời giáo giới vắn tắt?

- Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo
giới vắn tắt, có một quốc độ tên là Sunaparanta (Tây Phương
Du-na Quốc), con sẽ sống tại đấy.

- Này Punna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Punna,
người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, nếu người nước
Sunaparanta mắng nhiếc Ông, nhục mạ Ông, thời này Punna, tại
đấy Ông sẽ như thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con,
nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền
thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người
nước Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta".
Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Theä tại
đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ như thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hieàn thiện,
người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, người nước
Sunaparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh
ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy! Bạch Thiện
Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy các
cục đất ném đánh Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ thế
nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy cục đất
ném đánh con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền
thiện, các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người
nước Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta". Bạch
Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy
con sẽ nghĩ như vậy.



- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy gậy đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện,
các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước
Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta". Bạch Thế
Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ
nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao
đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao đánh
đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: "Thật là hiền thiện,
các người nước Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước
Sunaparanta! Vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng
ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ,
tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.

- Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao
sắc bén đoạt hại mạng Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ
thế nào?

- Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy dao sắc
bén đoạt hại mạng con; thời tại đấy con sẽ nghĩ như sau: "Có
những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể và
sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi cần đi tìm đã
được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.
Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ như vậy.

- Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, Ông có thể sống
trong nước Sunaparanta, khi Ông có được đầy đủ sự nhiếp phục
và an tịnh này. Này Punna, Ông nay hãy làm những gì Ông nghĩ
là hợp thời.

Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về
Ngài, dọn dẹp sàng tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến nước
Sunaparanta. Tiếp tục du hành, (Tôn giả Punna) đi đến nước



Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Punna sống trong nước
Sunaparanta. Rồi Tôn giả Punna nội trong mùa an cư mùa mưa
ấy, nhiếp đoä khoảng năm trăm nam cư sĩ; cũng trong mùa an cư
mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ; cũng trong
mùa an cư mùa mưa ấy, chứng được Tam minh. Sau một thời
gian, Tôn giả Punna mệnh chung.

Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-
kheo ấy bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna ấy, sau khi được Thế Tôn
giáo giới với bài giáo giới vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của
vị ấy là gì? Ðời sau của vị ấy là thế nào?

- Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc Hiền trí. Vị ấy
thực hành pháp và tùy pháp. Vị ấy không phiền nhiễu Ta với
những câu hỏi về pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện nam tử Punna
đã nhập Niết-bàn.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ
lời Thế Tôn dạy. (Trung Bộ 3, Kinh Giáo giới Phú-lâu-na, trang
601)

*

Chư Phật thường giảng dạy,
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết Bàn, quả tối thượng,
Xuất gia không phá người,
Sa môn không hại người. -- (Kinh Pháp Cú, câu 184)

4. Câu chuyện của Thiên Chủ Sakka

Tại Sāvatthi, Jetavana... (như trên)...

Thế Tôn thuyết như sau:

- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, cuộc chiến xảy ra giữa chư Thiên
và các Asura, rất là khốc liệt.



Này các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la gọi các A-tu-la:

- Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư Thiên
và loài A-tu-la, rất là khốc liệt, nếu các A-tu-la thắng và chư
Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka (hai tay, hai chân) và thứ
năm là cổ và dắt vị ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-
tu-la.

Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam thập tam thiên:

- Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư Thiên và các loài A-
tu-la, trận chiến rất khốc liệt, nếu chư Thiên thắng và các loài A-
tu-la bại, hãy trói Vepacitti, vua các A-tu-la (hai tay, hai chân)
thứ năm là cổ, và dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường
Sudhamma (Thiện Pháp).

Nhưng này các Tỷ-kheo trong trận chiến ấy chư Thiên thắng và
các loài A-tu-la bại.

Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam thiên trói A-tu-
la vương Vepacitti, trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, rồi
dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka, trong giảng đường
Sudhamma.

Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua các A-tu-la, Vepacitti bị trói hai
tay, hai chân và thứ năm là cổ, khi Thiên chủ Sakka đi vào và đi
ra khỏi giảng đường Sudhamma, nhiếc mắng, mạ lî Thieân chủ
Sakka với những lời thô ác, độc ngữ.

Rồi này các Tỷ-kheo, người đánh xe Mātali nói lên những bài kệ
với Thiên chủ Sakka:

Này Thiên chủ Sakka,
Có phải là Ông sợ,
Hay vì Ông yếu hèn,
Nên mới phải kham nhẫn,
Khi Ông nghe ác ngữ,
Từ Vepacitti?

(Sakka):



Không phải vì sợ hãi,
Không phải vì yếu hèn,
Mà ta phải kham nhẫn,
Với Vepacitti.
Sao kẻ trí như ta,
Lại liên hệ người ngu?

(Mātali):

Kẻ ngu càng nổi khùng,
Nếu không người đối trị,
Vậy với hình phạt nặng,
Kẻ trí trị người ngu.

(Sakka):

Như vậy theo ta nghĩ,
Chỉ đối trị người ngu,
Biết kẻ khác phẫn nộ,
Giữ niệm tâm an tịnh.

(Mātali):

Hỡi này Vàsana,
Sự kham nhẫn như vậy,
Ta thấy là lỗi lầm,
Khi kẻ ngu nghĩ rằng:
"Vì sợ ta, nó nhẫn"
Kẻ ngu càng hăng tiết,
Như bò thấy người chạy,
Càng hung hăng đuổi dài.

(Sakka):

Hãy để nó suy nghĩ,
Như ý nó mong muốn,
Nghĩ rằng, ta kham nhẫn,
Vì ta sợ hãi nó.
Trong tư lợi tối thượng,
Không gì hơn kham nhẫn.



Người đầy đủ sức mạnh,
Chịu nhẫn người yếu kém,
Nhẫn ấy gọi tối thượng,
Thường nhẫn kẻ yếu hèn.
Sức mạnh của kẻ ngu,
Ðược xem là sức mạnh,
Thời sức mạnh kẻ mạnh,
Lại được gọi yếu hèn.
Người mạnh hộ trì pháp,
Không nói lời phản ứng,
Bị mắng nhiếc, mắng lại,
Ác hại nặng nề hơn.
Bị mắng, không mắng lại,
Ðược chiến thắng hai lần.
Sống lợi ích cả hai,
Lợi mình và lợi người,
Biết kẻ khác tức giận,
Giữ niệm, tâm an tịnh,
Là y sĩ cả hai,
Chữa mình và chữa người,
Quần chúng nghĩ là ngu,
Vì không giỏi Chánh pháp.

Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka ấy đã tự nuôi sống với quả
công đức của mình, đã ngự trị và cai trị chư Thiên Tam thập tam
thiên, sẽ nói lời tán thán nhẫn nhục và nhu hòa.

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy làm chói sáng pháp luật
này bằng cách trong khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng
này, hãy thực hành kham nhẫn và nhu hòa. (Tương Ưng 1,
Vepacitti hay Kham nhẫn, trang 487)

*

Bậc hiền không hại ai,
Tân thường được chế ngự,
Đạt được cảnh bất tử,
Đền đây không ưu sầu. -- (Kinh Pháp Cú, câu 225)

5. Câu chuyện của thợ gốm Ghatikara



...Ngồi xuống một bên, này Ānanda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác:

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con an cư mùa
mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Tỷ-
kheo.

- Thôi vừa rồi, Ðại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa mưa rồi.

Lần thứ hai, này Ananda,... Lần thứ ba, này Ananda, Kiki, vua
xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác:

- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con, an cư
mùa mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng
Tỷ-kheo.

- Thôi vừa rồi Ðại vương, Ta đã nhận lời an cư trong mùa mưa
rồi.

Rồi này Ānanda, Kiki, vua xứ Kasi, suy nghĩ như sau: "Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không nhận lời mời
của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", vì vậy cảm thấy thất vọng,
ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đàn tín hộ trì hơn con?

- Ðại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại đấy có thợ
gốm tên là Ghatikara. Người ấy là đàn tín hộ trì của Ta, một đàn
tín hộ trì tối thượng. Ðại vương, Ðại vương có theå nghĩ như
sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác không
nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", do vậy, Ðại
vương cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Nhưng thợ gốm Ghatikara
không có như vậy, và không sợ như vậy. Này Ðại vương, thợ
gốm Ghatikara đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Này Ðại
vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này
Ðại vương, thợ gốm Ghatikara thành tựu lòng tin bất thối



chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các
giới được bậc Thánh ái kính. Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara
không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ
tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có nghi ngờ đối
với con Ðường đưa đến khổ diệt. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara, ăn một ngày một bữa, sống Phạm hạnh, có giới hạnh,
theo thiện pháp. Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ ngọc
và vàng, không có vàng và bạc. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara không có tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này
vui lòng làm thành ghè bát với đất lấy từ bờ đê bị sập xuống hay
do chuột và chó đào lên, và nói như sau: "Ở đây, nếu ai muốn,
hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại
đậu que (mugga), từng nhúm các loại đậu hột (kalaya), và có thể
lấy cái gì mình muốn". Này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara nuôi
dưỡng cha mẹ già và mù lòa. Này Ðại vương, thợ gốm
Ghatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh,
nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa.

Một thời, này Ðại vương, Ta ở tại thị trấn Vabhalinga. Rồi này
Ðại vương, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến cha mẹ
của thợ gốm Ghatikara, sau khi đến nói với cha mẹ thợ gốm
Ghatikara như sau:

- Người thợ làm đồ gốm đi đâu?

- Bạch Thế Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thế Tôn đã đi khỏi và
có dặn như sau: Hãy lấy cháo từ nơi nồi, hãy lấy đồ ăn từ nơi
chảo mà dùng.

Rồi ta, này Ðại vương, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ
nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. Rồi này Ðại
vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ sau khi đến, nói với
cha mẹ như sau:

- Ai đã lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ
ngồi đứng dậy rồi đi?

- Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác,
sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ
chỗ ngồi đứng dậy rồi đi.



Rồi này Ðại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như sau: "Thật
là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tin tưởng ta như vậy".
Rồi này Ðại vương, cho đến nửa tháng, hỷ lạc không rời khỏi
thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần (không rời khỏi)
cha mẹ (người thợ gốm). (Trung Bộ 2, Kinh Ghatikara,trang
489)

*

Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng. -- (Kinh Pháp Cú, câu 199)

Vui thay chúng ta sống
Không gì gọi của ta
Ta sẽ hưởng hỷ lạc
Như Chư Thiên Quang Âm -- (Kinh Pháp Cú, câu 200)

-ooOoo-
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VI.- PHỤ LỤC

1. Kinh JIVAKA (Trung Bộ 2, trang 71)

Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài của
Jivaka Komarabhacca.

Rồi Jivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến
đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một
bên, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau: "Vì Sa-môn Gotama, họ
giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama (tuy) biết thế (vẫn)
dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình".
Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Vì Sa-môn Gotama, họ
giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama (tuy) biết thế (vẫn)
dùng các loại thịt được giết (vì mình) và được làm cho mình",
bạch Thế Tôn, những người ấy có nói chính lời Thế Tôn, họ
không xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật, họ trả lời đúng
pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyết đúng (pháp)
thuận (pháp) không có thể quở trách?

- Này Jivaka, những ai nói như sau: "Vì Sa-môn Gotama, họ giết
hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama (tuy) biết thế (vẫn) dùng
các loại thịt được giết (vì mình) được làm cho mình", những
người ấy không nói chính lời của Ta, họ xuyên tạc Ta, không
như chân, không như thật. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường
hợp, thịt không được thọ dụng: thấy, nghe và nghi (vì mình mà
giết). Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt không
được thọ dụng. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt
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được thọ dụng: không thấy, không nghe và không nghi (vì mình
mà giết). Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt được
thọ dụng.

Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng hay một thị
trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ, và an
trú; cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy phương
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn với tâm câu
hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an
trú. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và
mời ngày mai thọ trai và này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau
khi đêm ấy đã qua, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát,
đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con người cư sĩ kia. Sau khi đến,
vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy
thỉnh vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Vị Tỷ-kheo ấy
không nghĩ: "Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay con người
cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong
rằng người cư sĩ này, hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ
thỉnh ta dùng các món khất thực thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ấy
không nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy,
với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê,
thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, Ông
nghĩ thế nào? Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến tự hại,
hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Này Jivaka, Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có phải dùng các
món ăn không có lỗi lầm?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau:
"Cao thượng thay, an trú lòng từ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện
kiến thân chứng cho con điểm này, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an
trú lòng từ.

- Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi
lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ, chặt cho đến
tận gốc, làm cho như thân cây tala, khiến không thể tái sanh,



không thể sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, nếu như vậy là
ý nghĩa Ông muốn nói, thời Ta đồng ý với Ông.

- Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói.

- Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng nào hay
một thị trấn nào. Vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng
bi... với tâm có lòng hỷ... với tâm có lòng xả và an trú; cũng
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy, biến mãn với tâm có
lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú.
Một cư sĩ hay con một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày
mai thọ trai. Và này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm
ấy đã qua, vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ
người cư sĩ kia, hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ấy thỉnh
vị ấy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Tỷ-kheo ấy không
nghĩ: "Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay con người cư sĩ
này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị. Mong rằng vị
cư sĩ này, hay con vị cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng
các món ăn khất thực thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ấy không
nghĩ như vậy. Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy với tâm
không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các
tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, Ông nghĩ thế nào?
Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến hại mình, hay nghĩ
đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

- Này Jivaka, vị Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy, có phải dùng
các món ăn không có lỗi lầm?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau:
‘Cao thượng thay, an trú lòng xả!’ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện
kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an
trú lòng xả.

- Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi
lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ, chặt cho đến



tận gốc, làm cho như thân cây tala, khiến không thể tái sanh,
không thể sanh khởi trong tương lai. Này Jivaka, nếu như vậy
thì ý nghĩa Ông muốn nói, thời ta đồng ý với Ông.

- Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói.

- Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà
giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm
nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: "Hãy đi và dắt con thú
này đến", đó là nguyên nhân thứ nhứt, người ấy chất chứa nhiều
phi công đức. Con thú ấy, khi bị dắt đi, vì bị kéo lôi nơi cổ, nên
cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa
nhiều phi công đức. Khi người ấy nói: "Hãy đi và giết con thú
này", đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi
công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên
nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người
ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp,
đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công
đức. Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai mà
giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do
năm nguyên nhân này.

Khi nghe nói vậy, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn:

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế
Tôn! Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo thật sự thọ dụng các món ăn
một cách hợp pháp. Bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo thật sự thọ dụng
các món ăn không có khuyết phạm. Thật vi diệu thay, bạch Thế
Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! ... Mong Thế Tôn nhận
con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy
ngưỡng.

Ai ở đây hại vật,
Một sanh, hoặc hai sanh,
Không thương xót hữu tình,
Được biết là bần tiện -- (Kinh Tập, câu 117)

2. Kinh TỪ (Tương Ưng 5, trang 183)



Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn của
dân Koliya tên là Haliddavasana.

Rồi một số đông Tỷ-kheo, vào buổi sáng, đắp y cầm y, bát đi
vào Haliddavasana để khất thực.

Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Thật là quá sớm để đi vào
Haliddavasana khất thực. Vậy, chúng ta hãy đi đến khu vườn của
các du sĩ ngoại đạo".

Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi
đến nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, họ
liền ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các Tỷ-
kheo đang ngồi một bên:

- Này chư Hiền, Sa-môn Gotama có thuyết pháp như sau cho các
đệ tử: "Hãy đến, này các Tỷ-kheo, sau khi đoạn tận năm triền
cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy trú,
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, với
phương thứ hai; cũng vậy, với phương thứ ba; cũng vậy, với
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang,
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận,
không sân... với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ...
với tâm câu hữu với xả; cũng vậy, với phương thứ hai; cũng vậy,
với phương thứ ba; cũng vậy, với phương thứ tư. Như vậy, cùng
khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng
khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả,
quảng đại vô biên, không hận, không sân".

Này chư Hiền, chúng tôi cũng thuyết pháp cho các đệ tử như
sau: "Hãy đến, này chư Hiền, sau khi đoạn tận năm triền cái,
những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, hãy trú, biến
mãn một phương với tâm câu hữu với từ... với tâm câu hữu với
bi... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả... không
hận, không sân".

Ở đây, này chư Hiền, cái gì là đặc thù, cái gì là thù thắng, cái gì
là sai biệt giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi, tức là về thuyết



pháp hay về giáo giới?

Rồi các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ, không bác bỏ lời nói các du
sĩ ngoại đạo ấy; không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng
dậy, họ ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói
này từ nơi Thế Tôn".

Rồi các Tỷ-kheo ấy sau khi đi khất thực ở Haliddavasana, sau
buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau
khi đến, họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, vào buổi sáng, đắp y cầm y
bát đi vào Haliddavasana để khất thực. Rồi, bạch Thế Tôn,
chúng con suy nghĩ như sau: "Thật là quá sớm để đi vào
Haliddavasana khất thực. Vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các
du sĩ ngoại đạo". Rồi, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến khu vườn
các du sĩ ngoại đạo... (như trên) ... Rồi chúng con, bạch Thế
Tôn, không hoan hỷ, không bác bỏ lời nói các du sĩ ngoại đạo
ấy; không hoan hỷ, không bác bỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chúng
con ra đi với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ được biết ý nghĩa lời nói này
từ Thế Tôn".

- Ðược nói vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải nói với các du sĩ
ngoại đạo ấy như sau:

"Nhưng này chư Hiền, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào? Thú
hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thế nào?
Cứu cánh như thế nào? Và này chư Hiền, bi tâm giải thoát tu tập
như thế nào? Thú hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào?
Quả như thế nào? Cứu cánh như thế nào? Và này chư Hiền, hỷ
tâm giải thoát... xả tâm giải thoát tu tập như thế nào? Thú hướng
như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thế nào? Cứu
cánh như thế nào? " Khi được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các
du sĩ ngoại đạo sẽ không thể cắt nghĩa được, sẽ rơi vào khó
khăn.

Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, vấn đề này vượt ngoài giới
vức của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một ai ở Thiên
giới, thế giới này ở Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần



chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể làm
thỏa mãn tâm với câu trả lời cho những câu hỏi này, ngoại trừ
Như Lai, hay đệ tử Như Lai, hay những ai được nghe từ hai vị
ấy.

Và này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát tu tập như thế nào? Thú
hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thế
nào? Cứu cánh như thế nào?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu
với từ... tu tập xả giác chi câu hữu với từ, liên hệ đến viễn ly,
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp
không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy
muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê
tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ấy muốn:
"Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp không ghê tởm và
pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy
muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê tởm
và pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê
tởm. Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm,
ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, chánh
niệm tỉnh giác, hay đạt đến giải thoát được gọi là thanh tịnh, vị
ấy an trú. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát là thanh tịnh tối
thượng, Ta tuyên bố như vậy. Ở đây là trí tuệ đối với Tỷ-kheo
không đạt tới giải thoát cao hơn.

Và này các Tỷ-kheo, bi tâm giải thoát tu tập như thế nào? Thú
hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như thế
nào? Cứu cánh như thế nào?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu
với bi... tu tập xả giác chi câu hữu với bi liên hệ đến viễn ly,
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp
không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy
muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả,
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh
giác. Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các
tưởng đối ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, vị ấy nghĩ rằng:



"Hư không là vô biên", vị ấy đạt đến và trú Không vô biên xứ.
Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bi tâm giải thoát lấy Không vô
biên xứ làm tối thắng. Ở đây là trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt
tới giải thoát cao hơn.

Và này các Tỷ-kheo, tu tập hỷ tâm giải thoát như thế nào?
Thú hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như
thế nào? Cứu cánh như thế nào?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu
với hỷ... tu tập xả giác chi câu hữu với hỷ liên hệ đến viễn ly,
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp
không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm... Nếu vị ấy
muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm, ta sẽ trú xả,
chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, chánh niệm tỉnh
giác... Vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, vị ấy
nghĩ rằng: "Thức là vô biên", vị ấy đạt đến và trú Thức vô biên
xứ. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ tâm giải thoát lấy Thức vô
biên xứ làm tối thắng. Ở đây là trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt
tôùi giải thoát cao hơn.

Và này các Tỷ-kheo, tu tập xả tâm giải thoát như thế nào?
Thú hướng như thế nào? Tối thắng như thế nào? Quả như
thế nào? Cứu cánh như thế nào?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu
với xả... tu tập xả giác chi câu hữu với xả liên hệ đến viễn ly,
liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Nếu vị ấy muốn: "Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp
không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy
muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê
tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê tởm. Nếu vị ấy muốn:
"Ta sẽ trú với tưởng ghê tởm đối với pháp khoâng ghê tởm và
pháp ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng ghê tởm. Nếu vị ấy
muốn: "Ta sẽ trú với tưởng không ghê tởm đối với pháp ghê tởm
và pháp không ghê tởm", vị ấy trú ở đây với tưởng không ghê
tởm. Nếu vị ấy muốn: "Từ bỏ cả hai không ghê tởm và ghê tởm,
ta sẽ trú xả, chánh niệm tỉnh giác", vị ấy trú ở đây với xả, chánh
niệm tỉnh giác. Sau khi vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn



toàn với ý nghĩ: "Không có vật gì", vị ấy chứng đạt và trú Vô sở
hữu xứ. Ta nói rằng, này các Tỷ-kheo, xả tâm giải thoát lấy Vô
sở hữu xứ làm tối thắng. Ở đây là trí tuệ của Tỷ-kheo không đạt
tới giải thoát cao hơn. (Tương Ưng 5, Kinh từ, trang 183)

3. Kinh TỪ (Tăng Chi 2, trang 58)

Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở
đời. Thế nào là bốn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm, cùng khởi với
từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai,
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng
khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với
từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị
ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc;
an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy,
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng
trú với chư Thiên ở cõi Phạm chúng Thiên. Một kiếp, này các
Tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ỏ cõi Phạm chúng
Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ
ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa
ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại
đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn
tuổi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này
các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự
sai khác giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng
khởi với bi ... với tâm cùng khởi với hỷ ... với tâm cùng khởi
với xả, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy,
cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ,
cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm
được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến Thiền ấy và do vậy tìm được
an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền
ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, được sanh



cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm Thiên. Hai kiếp, này các
Tỷ-kheo, là thọ mạng của các chư Thiên ở Quang âm Thiên ...
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến tịnh Thiên. Bốn
kiếp, này các Tỷ kheo là thọ mạng của chư Thiên ở cõi Biến
Tịnh Thiên ... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quảng
quả Thiên. Năm kiếp, này các Tỷ-kheo, là tuổi thọ vô lượng của
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi
an trú cho đến hết tuổi thọ của chư Thiên ấy, sau khi sống trọn
vẹn tuổi thọ của chư Thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh,
đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho
đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư Thiên
ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là sự
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử
có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề
sanh thú.

Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở
đời. (Tăng Chi 2, Kinh Từ, trang 58)

*

Vị trú xả, chánh niệm,
Tại bất cứ chỗ nào,
Vị không làm hại ai,
Cùng khắp cả thế giới,
Vượt bộc lưu, tịnh ý,
Không có bị dao động
Vị nào không đột khởi,
Vị ấy gọi nhu hòa. -- (Kinh Tập, câu 515)

4. Kinh DHAMMIKA (Tăng Chi 3, trang 143)

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại núi
Gijihakuøta (Linh Thứu).

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh trưởng của
mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. tại đấy, Tôn
giả Dhammika đối với các khách Tỷ-kheo, mắng nhiếc, quở
trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận với những lời nói.
Và các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc,



quở trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận, liền bỏ đi,
không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh
trưởng, suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-
kheo Tăng các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi,
không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các
khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các
cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này
mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm,
làm họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn
giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm
cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ
trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ khác."
Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; sau
khi đến, thưa với Tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả
Dhammika hãy từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ
rồi."

Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một trú xứ khác.
Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói. Và
các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, liền
bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh
trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-
kheo các vật dụng cần thiết, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa,
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không
an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo
lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ
sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng nhiếc
các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức
giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả
Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, làm họ
tức giận, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta
hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ khác". Rồi các cư sĩ tại
chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả Dhammika; sau khi đến, thưa
với tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy
tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi."



Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một xứ khác. Tại
đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở
trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với lời nói. Và các
khách tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách,
não hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ đi,
không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh
trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-
kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa,
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không
an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo
lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ? ". Rồi các cư sĩ tại chỗ
sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng nhiếc,
quở trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời
nói. Các khách Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc,
quở trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những lời nói,
nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy chúng ta hãy mời
Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh
trưởng". Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả
Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: "Thưa Tôn
giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ
đất sanh trưởng".

Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất
sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh
trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi
Tôn giả Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Rājagaha
(Vương Xá), dần dần đi đến núi Gijihakuøta (Linh Thứu) tại
Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Tôn giả Dhammika đang ngồi xuống một bên:

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến?

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời
bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng!

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc này, đối với
Ông có hề hấn gì! Dầu họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ
nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta!



Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các nhà buôn đường
biển đem theo một con chim để tìm bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi
chiếc tàu ra xa, không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con
chim bay về hướng Ðông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc,
bay về hướng Nam, bay về hướng Trên, bay về hướng Döôùi.
Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Nếu nó không
thấy bờ xung quanh, nó bay trở lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-
môn Dhammika, dầu họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào,
sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta.

Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya có một cây
bàng chúa tên là Suppatittha, cây này có năm cành, có bóng mát
dịu, rất là khả ý. Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa
Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ mọc lan
rộng đến năm do tuần. Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng
chúa Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những cái nồi
con; những trái cây ngọt lịm như vậy, trong sáng và ngọt như
mật ong. Này Bà-la-môn Dhammika, vua với các cung nữ
hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; quân đội
hưởng thụ một cành; các Sa-môn, Bà-la-môn hưởng thụ một
cành; các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà-la-
môn Dhammika, không có ai phòng hộ các trái của cây bàng
chúa Suppatittha, và không có ai hại nhau vì caùc trái cây. Rồi
này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã ăn hết cho đến
thỏa thích những trái của cây bàng chúa Suppatittha, liền bẻ gãy
một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú
ở cây bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi diệu,
thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con người lại ác cho
đến như vậy! Sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái của cây bàng
chúa Suppatittha, lại bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa
Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! "Rồi này Bà-
la-môn Dhammika, cây bàng chúa Suppatittha không sanh trái
nữa trong tương lai. Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua
Koravya đi đến Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên
chủ Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa Suppatittha
không sanh trái nữa! "Rồi này Bà-la-môn Dhammika, Thiên chủ
Sakka thực hiện thần thông, khiến cho mưa to gió lớn khởi lên,
làm cây bàng chúa Suppatittha ngã xuống và bật gốc rễ. Này Bà-
la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha
khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên.



Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi đến vị Thiên
trú ở cây bàng chuùa Suppatittha, sau khi đến, nói với vị Thiên
trú ở cây bàng chúa Suppatittha như sau:

- Vì sao, này vị Thiên kia, Ông lại khổ đau, sầu muộn, nước mắt
đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên?

- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên, và làm cho chỗ
trú xứ của con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên.

- Này vị Thiên kia, có phải Ông đang gìn giữ cây pháp, nhưng
cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm trú xứ của Ông bị ngã xuống và
bật gốc rễ lên?

- Làm thế nào, thưa Tôn giả, một cây... được gìn giữ như một
cây pháp?

- Ở đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến lấy rễ cây đi,
những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi. Những người cần lá đến
lấy lá đi. Những người cần bông đến lấy bông đi. Những người
cần trái đến lấy trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một
vị Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy, là một cây
được gìn giữ như một cây pháp.

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, khi cơn mưa to
lớn ấy khởi lên, làm chỗ trú xứ của con ngã xuống và bật gốc rễ
lên!

- Này vị Thiên kia, nếu Ông gìn giữ cây pháp, thời trú xứ của
Ông sẽ trở lại như xưa.

- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng trú xứ cuả
con trở lại như xưa.

Rồi Thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió
lớn đến dựng đứng lại cây bàng chúa và chữa lành những rễ cây

Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn giữ Sa-môn
pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời Ông đi khỏi
bảy trú xứ tại chỗ sanh trưởng không?



- Như thế nào, baïch Theá Toân, là một Sa-môn gìn giữ Sa-môn
pháp?

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một Sa-môn
không có mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không
có tức giận người đã tức giận mình, không có quở trách người
đã quở trách mình. Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị
Sa-môn gìn giữ Sa-môn pháp.

- Baïch Theá Toân, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi những
người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy
trú xứ trong chỗ được sanh trưởng.

- Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có một ngoại đạo sư tên
là Sunettto (Diệu Nhãn) đã viễn ly các dục. Này Bà-la-môn
Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo
sư Sunetto thuyết pháp về cộng trú tại Phạm thiên giới cho các
người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng
về cộng trú tại Phạm thiên giới, này Bà-la-môn Dhammika, tâm
không được hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng
chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những
ai, này Bà-la-môn Dhammika, nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết
giảng về cọng trú tại Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các
người ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú,
Thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika,
có ngoại đạo sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là
Aranemi... có ngoại đạo sư tên là Kuddālaka... có ngoại đạo sư
tên là Hatthipāla... có ngoại đạo sư tên là Jotipāla đã viễn ly các
dục... được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ông nghĩ
thế nào, này Bà-la-môn Dhammika, đối với sáu ngoại đạo sư
này đã viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội
chúng của những vị ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở
trách, như vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

- Thật vậy, này Bà-la-môn Dhammika, đối với sáu ngoại đạo sư
này đã viễn ly các dục, hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội
chúng của những vị ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở
trách, có sanh khởi ra nhiều vô phước. Còn ai, đối với bị đầy đủ



chánh kiến, với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như vậy
sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa. Vì cớ sao? Ta tuyên bố
rằng, này Bà-la-môn Dhammika, sự tổn hại đối với các ngoại
đạo sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị
đồng Phạm hạnh. Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cần
phải học tập như sau:

Chúng tôi sẽ không có tâm uế nhiễm đối với vị đồng Phạm
hạnh. Này Bà-la-môn Dhammika, các Ông cần phải học tập như
vậy.

Các vị Bà-la-môn,
Như Sư Sunetto,
Sư Mugapakkha,
Và Aranemi,
Sư Kuddalaka,
Và Hatthipàla,
Sư Jotipàla,
Và Sư Govinda,
Là quốc sư thứ bảy.
Sáu Sư bạn vị này,
Là những vị danh tiếng,
Quá khứ không hại ai,
Thoát hôi hám, từ bi,
Giải thoát dục kiết sử,
Thoát ly tham ái dục,
Ðạt được Phạm thiên giới.
Và các hàng đệ tử,
Con số lên hàng trăm,
Thoát hôi hám, từ bi,
Giải thoát dục kiết sử,
Thoát ly tham ái dục,
Ðạt được Phạm thiên giới.
Ẩn sĩ ngoại đạo ấy,
Ly tham, tâm Thiền định,
Nếu với tâm uế nhiễm,
Có ai mắng nhiếc họ,
Người như vậy tạo ra,
Rất nhiều sự vô phước.
Ðối một đệ tử Phật,



Tỷ-kheo có chánh kiến,
Nếu với tâm uế nhiễm,
Có ai mắng vị ấy,
Người như vậy tạo ra,
Nhiều vô phước hơn nưã
Chớ phật lòng bậc thiện,
Hãy từ bỏ kiến xứ,
Tối thượng trong Thánh chúng,
Vị ấy được gọi vậy.
Ai chưa ly các dục,
Năm căn còn mềm dịu,
Tín, niệm và tinh tấn,
Với chỉ và với quán,
Nếu phật ý vị ấy,
Trước hết tự hại mình,
Sau khi tự hại mình,
Lại hại đến người khác,
Ai tự bảo vệ mình,
Bề ngoài cũng bảo vệ,
Do vậy, bảo vệ mình,
Bậc trí không tổn hại.

(Tăng Chi 3, Kinh Dhammika, trang 143)

5. Tiểu kinh Xóm Ngựa (Trung Bộ 1, trang 619)

...Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thực hành các pháp môn
xứng đáng bậc Sa-môn? Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có
tâm tham dục và lòng tham dục được đoạn diệt, có tâm sân và
lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ
được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và lòng hiềm hận được đoạn
diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối được đoạn diệt, có tâm não
hại và lòng não hại được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố
được đoạn diệt, có tâm xan lẩn và lòng xan lẩn được đoạn diệt,
có tâm man trá và lòng man trá được đoạn diệt, có tâm xảo trá
và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục
được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến được đoạn diệt... Này các
Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy thực hành các pháp môn xứng
đáng bậc Sa-môn, thì có thể đoạn diệt được những cấu uế cho



Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn,
đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú.

Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác, bất thiện pháp
và vị ấy thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã được gột
sạch tất cả những ác, bất thiện pháp ấy, do thấy tự ngã được giải
thoát nên hân hoan sanh; do tâm hân hoan nên hỷ sanh; do hỷ
nên thân được khinh an; do thân khinh an nên lạc thọ sanh; do
lạc thọ nên tâm được định tĩnh.

Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng
vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy,
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không
hận không sân.

Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng
vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy,
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với bi, quảng đại vô biên, không
hận không sân.

Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với hỷ,
cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy,
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại vô biên, không
hận không sân.

Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả,
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không
hận, không sân.

Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ sen có nước trong, có nước
ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt,



đẹp đẽ. Nếu có người từ phương Ðông đi đến, bị nóng bức áp
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát
nước. Người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ khát nước và giải trừ
nóng bức. Nếu có người từ phương Tây đi đến, nếu có người từ
phương Bắc đi đến, nếu có người từ phương Nam đi đến, nếu có
người từ bất cứ ở đâu đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức
hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, người ấy đi
đến hồ sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. Cũng vậy,
này các Tỷ-kheo, nếu có người từ gia đình Sát đế lị xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như
lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, bi, hỷ, xả, nội tâm được định
tĩnh, Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành
các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-
la-môn... từ gia đình Phệ xá (Vessa)... từ gia đình Thủ đà
(Sudda), xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đi
đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, bi, hỷ,
xả, nội tâm được định tĩnh, Ta nói rằng chính nhờ nội tâm định
tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn.

Nếu từ gia đình Sát-đế-lị, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không
gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ
đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng
tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu từ gia đình
Bà-la-môn... từ gia đình Phệ xá... từ gia đình Thủ đà, xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do
Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong
hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm
giải thoát, tuệ giải thoát, vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các
lậu hoặc. (Trung Bộ 1, Tiểu Kinh Xóm Ngựa, trang 619)

*

Từ khi ta xuất gia,
Bỏ nhà, sống không nhà,
Ta không biết tư duy,
Phi thánh, liên hệ sân.
Hãy làm hại, sát hại,
Hãy làm khổ hữu tình,



Ta không biết tư duy,
Trong thời gian dài này. -- (Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 645-648)

6. Tiểu kinh RỪNG SỪNG BÒ (Trung Bộ 1, trang 451)

...Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ với
nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với
cặp mắt thiện cảm không?

- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với
nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với
cặp mắt thiện cảm.

- Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa hợp, hoan
hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt
thiện cảm?

- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: "Thật lợi ích
thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với
các vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với
các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và
sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng.
Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ
tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này".
Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm
của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân
nhưng giống như đồng một tâm.

Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả Kimbila bạch
Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: "Thật lợi ích
thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với
các vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với
các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp, trước
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và
sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng.
Bạch Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ
tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn giả này".



Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm
của những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân
nhưng giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng
con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống
nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. (Trung Bộ 1, Kinh Rừng Sừng
Bò, trang 451)

*

Vui thay chúng ta sống,
Không hận, giữa hận thù!
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù. -- (Kinh Pháp Cú, câu 291)

7. Có 3 loại Lửa (Tiểu Bộ Kinh 1, trang 422)

Này các Tỷ-kheo, có ba loại lửa này. Thế nào là ba? Lửa tham,
lửa sân, lửa si. Này các Tỷ-kheo, có ba loại lửa này.

Lửa tham đốt cháy người,
Say mê trong các dục,
Còn lửa sân đốt cháy,
Những người có sân hận,
Những người giết, sát hại,
Các loại có sanh mạng.

Còn lửa si đốt cháy,
Những kẻ bị mê muội,
Những kẻ không tinh luyện,
Trong giáo pháp bậc Thánh,

Do không được biết rõ
Các loại lửa như vậy,
Nên loài Người ưa thích,
Vui thích với có thân.

Họ làm cảnh dịa ngục,
Ðược lớn mạnh tăng trưởng,
Kể cả giới bàng sanh,
Chỗ sanh xứ súc vật,



Cùng với A-tu-la,
Với cảnh giới quỷ đói,
Họ không được thoát khỏi,
Trói buộc của Ác ma.

Nhưng ai ngày và đêm,
Chú tâm vào, chuyên học,
Học những lời giảng dạy,
Bậc Chánh đẳng Chánh giác.

Họ làm cho lắng dịu
Ngọn lửa của lòng tham,
Luôn luôn ý thức được,
Tánh bất tịnh sự vật.

Với lòng thương, từ mẫn,
Những hạng người tối thượng,
Làm lắng dịu, chỉ tịnh,
Ngọn lửa của sân hận.

Còn ngọn lửa si mê,
Với trí tuệ dập tắt,
Trí tuệ này đưa đến
Thể nhập vào chân lý.

Bậc thận trọng sáng suốt,
Ngày đêm làm lắng dịu
Các loại lửa như vậy,
Không có biết mệt mỏi.

Họ làm cho lắng dịu,
Không một chút dư tàn,
Những bậc Thánh đã thấy,
Bậc trí tuệ hiểu biết,
Là những bậc Hiền trí,
Thấy được nhờ chánh trí

Do họ thắng tri được,
Sự diệt tận của sanh,



Nên họ không đi đến,
Sanh đi rồi sanh lại.

(Tiểu Bộ Kinh 1, trang 422)

8. Có lòng Từ mẫn (Tăng Chi 2, trang 736)

- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại
chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. Thế nào là năm?

Khích lệ tăng thượng giới; khiến chúng sống theo gương pháp;
khi đến thăm người bệnh, an trú niệm cho người bệnh như sau:
"Các vị hãy an trú niệm vào hướng đến quả A-la-hán"; khi đại
chúng Tỷ-kheo đi đến từ nhiều địa phương khác nhau, vị ấy nói
với các gia chủ đi đến như sau: "Nay đại chúng Tỷ-kheo đã đến
từ nhiều địa phương khác nhau. Các vị hãy làm các phước đức.
Nay là thời làm các phước đức"; họ có cúng dường các món ăn
gì, hoặc thô hoặc tế, tự mình thọ dụng, không làm cho của tín thí
rơi rớt.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú tại
chỗ có lòng từ mẫn đối với các gia chủ. (Tăng Chi 2, Có lòng từ
mẫn, trang 736)

9. Cần phải khích lệ (Tăng Chi 1, trang 402)

Rồi Tôn giả Ānanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ānanda
đang ngồi xuống một bên:

- Này Ānanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai,
Thầy nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay
cùng một huyết thống? Với những người ấy, này Ānanda, Thầy
cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba
điểm. Thế nào là ba?

- Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với
Ðức Phật: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác,
Minh Haïnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,
Ðiều Ngöï Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Hãy



khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp:
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được
người trí tự mình giác hiểu". Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú
vào tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: "Diệu hạnh là chúng
đệ tử của Thế Tôn, Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ÖÙng
lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng
đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của
Thế Tôn là đáng cung kính, đaùng cúng dường, đáng tôn trọng,
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời".

Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ānanda, địa đại, thủy
đại. hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín
bất động đối với Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như
thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ānanda, thành tựu tịnh tín bất
động đối với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay
cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ānanda, địa đại, thủy
đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín
bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như
thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ānanda, thành tựu tịnh tín bất
động đối với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng sanh hay cõi
ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ānanda, địa đại, thủy
đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín
bất động đối với chúng Tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác
là như thế này: Vị Thánh đệ tử ấy, này Ānanda, thành tựu tịnh
tín bất động đối với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng
sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra.

Này Ānanda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với những ai Thầy
nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng
một huyết thống? Với những người ấy, này Ānanda, Thầy cần
phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm
này. (Tăng Chi 1, Cần phải khích lệ, trang 402)

10. Kinh Hàng Ma (Trung Bộ 1, trang 730)



...Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta không biết chỗ
đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện pháp này.
Vậy nay ta hãy nhập vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như
sau: "Hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lị, thống
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đổi tâm và
như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ."

Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà-la-môn gia chủ
và phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có
giới hạnh và thiện tánh như sau: ‘Những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả
hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này’. Họ nói: ‘Chúng tôi
tu thiền, chúng tôi tu thiền’ và với hai vai thụt xuống, với mặt
cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền.
Ví như con cú đậu trên cành cây, khi đang rình chuột; tu thiền,
mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-
môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói:
‘Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền’. Và với hai vai thụt
xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si
thiền, dại thiền. Ví như con giả can trên bờ sông, khi đang rình
cá; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc
đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ
nói: ‘Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền’ và với hai vai thụt
xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền, mê thiền, si
thiền, dại thiền. Ví như con mèo ngồi bên đống rác, khi đang
rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy,
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót
chân này. Họ nói: ‘Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền’ và với
hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu thiền,
mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt
xuống, đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy,
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót
chân này. Chúng nói: ‘Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền’, và
với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền". Này Ác ma lúc bấy giờ, phần
lớn những người ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác gọi các Tỷ-kheo:



- Này các Tỷ-kheo, những Bà-la-môn gia chủ bị Ác ma Dusi
nhập vào và nói: ‘Hãy đến phỉ báng, mạ lị, thống trách và nhiễu
hại các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ
lị, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đổi
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ’.

Này các Tỷ-kheo, hãy đến biến mãn một phương với tâm câu
hữu với từ, rồi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại,
vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi... với
tâm câu hữu với hỷ..., biến mãn một phương với tâm câu hữu
với xả, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới,
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên
giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô
biên, không hận, không sân.

Rồi nāy Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn Kakusandha, bậc
A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khuyến khích như vậy, khuyến giáo
như vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ
không(??) vắng, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ
rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba;
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới,
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không
hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với
hỷ... biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả rồi an trú;
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận,
không sân. (Trung Bộ 1, Kinh Hàng Ma, trang 703)

11. Kinh Căn Tu Tập (Trung Bộ 3, trang 665)

... Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập trong giới luật
bậc Thánh? Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, mắt thấy sắc, khởi
lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ



tri như sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên,
khả ý bất khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên
thô. (Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả".
Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và
bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này
Ananda, như một người có mắt, sau khi mở mắt, lại nhắm mắt
lại, hay sau khi nhắm mắt, lại mở mắt ra; cũng vậy, như vậy là
tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với
cái gì đã khởi lên, khả ý bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả)
đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Trong giới luật bậc
Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối
với các sắc do mắt nhận thức.

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo tai nghe tiếng khởi lên khả ý,
khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như
sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất
khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô.
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý bất khả
ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda,
như một người lực sĩ có thể búng tay một cách dễ dàng; cũng
vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự
dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất
khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong
giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng
căn tu tập đối với các tiếng do tai nhận thức.

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo do mũi ngửi hương khởi lên khả
ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như
sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất
khả yù này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô.
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả
ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Này Ananda,
như những giọt nước mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên
một lá sen hơi chúc xuống; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy
là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi
lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt
(trong vị ấy), và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này



Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các
hương do mũi nhận thức.

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo lưỡi nếm vị khởi lên khả ý, khởi
lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như sau:
"Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất khả
ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. (Nhưng)
cái này là an tònh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu
cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý, hay khả ý bất khả ý, tất cả
đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Này Ananda, như một
người lực sĩ có thể nhổ ra một cách dễ dàng cục đờm đọng lại
trên đầu lưỡi; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau
chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý,
bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy)
và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy
gọi là vô thượng căn tu tập đối với các vị do lưỡi nhận thức.

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo thân cảm xúc khởi lên khả ý,
khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri như
sau: "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả ý bất
khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô.
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả
ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda,
ví như một người có thể co duỗi cánh tay được co lại của mình,
hay co lại cánh tay duỗi ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái
gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều
đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh,
này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các
xúc do thân nhận thức.

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, ý nhận thức các pháp khởi lên
khả ý, khởi lên bất khả ý. Khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy tuệ tri
như sau: "khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này khởi lên, khả
ý bất khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì là hữu vi nên thô.
(Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả". Cho
nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả
ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda,
như một người cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu



bằng sắt đun nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi rất
chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau, cũng vậy, như
vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng
đối với cái gì đã khởi lên khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý,
(tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong giới luật
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập
đối với các pháp do ý nhận thức.

Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc
Thánh. (Trung Bộ 3, Kinh Căn Tu Tập, trang 665)

12. Các câu kệ

Hãy niệm Phật vô lượng!
Tâm hân hoan thoải mái,
Thân thấm nhuần hỷ thọ,
Luôn luôn cảm phấn chấn.

Hãy niệm Pháp vô lượng!
Tâm hân hoan thoải mái,
Thân thấm nhuần hỷ thọ,
Luôn luôn cảm phấn chấn.

Hãy niệm Tăng vô lượng!
Tâm hân hoan thoải mái,
Thân thấm nhuần hỷ thọ,
Luôn luôn cảm phấn chấn. -- (Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 382,
383, 384)

*

Từ khi ta xuất gia,
Bỏ nhà, sống không nhà,
Ta không biết tư duy,
Phi thánh, liên hệ sân.

Hãy làm hại, sát hại,
Hãy làm khổ hữu tình,
Ta không biết tư duy,
Trong thời gian dài này.



Và ta biết lòng Từ,
Vô lượng khéo tu tập,
Ta thứ lớp tích lũy,
Như lời đức Phật dạy. -- (Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 645-648)

*

Như người mẹ tốt lành,
Thương người con độc nhất,
Cũng vậy đối chúng sanh,
Đủ mọi loài, mọi chỗ,
Hãy có lòng tốt đẹp,
(Thương mến và từ ái). -- (Truởng Lão Tăng Kệ, câu 33)

*

Ai ở đời, giữa người,
Làm hại chúng sanh khác,
Vị ấy tự hại mình,
Đời này và đời sau.

Ai với tâm từ bi,
Thương tưởng mọi hữu tình,
Một người làm như vậy,
Gặt phước đức thật nhiều. -- (Trưởng Lão Tăng Kê, câu 237,
238)

*

Ai thô bạo, dã man
Sau lưng nói gièm pha,
Phản bạn không từ bi,
Lại cống cao ngạo mạn,
Tánh không có bố thí,
Không cho ai vật gì,
Đây là ăn đồ thúi,
Ăn thịt không phải thúi. -- (Kinh Tập, câu 244)

*



Tâm ta đi cùng khắp,
Tất cả mọi phương trời,
Cũng không tìm thấy được,
Ai thân hơn tự ngã,
Tự ngã đối mọi người,
Quá thân ái như vậy,
Vậy ai yêu tự ngã,
Chớ hại tự ngã người. -- (Kinh Tương Ưng 1, trang 174)

*

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi,
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi,
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.